	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MAI SƠN


Số: 26/NQ-HĐND
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mai Sơn, ngày  13 tháng  12  năm 2018


NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Sơn La về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 8/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Báo cáo số 999/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án khởi công mới năm 2018 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (điều chỉnh); Báo cáo số 1054/BCTĐ-SKHĐT ngày 28/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Mai Sơn; Thông báo kết luận số 1810-TB/HU ngày 06/12/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về chủ trương ban hành Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Xét Tờ trình số 560/TTr-UBND ngày 08/12/2018 của UBND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 95/BC-KTXH ngày 09/12/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2019 với những nội dung sau:
1. Tổng kế hoạch vốn năm 2019: 108.236 triệu đồng, trong đó:
- Vốn hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg: 500 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết (tỉnh ủy quyền): 2.000 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp: 18.037 triệu đồng, trong đó:
+ Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.000 triệu đồng;

+ Thực hiện các dự án đầu tư: 17.037 triệu đồng; 

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: 24.180 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135): 12.519 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 51.000 triệu đồng.

 (Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

2. Về nguyên tắc phân bổ

Thực hiện phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt với những nguyên tắc cơ bản sau:
- Không vượt quá dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016- 2020, trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016-2018.

- Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2019. 

- Trong từng nguồn vốn phân bổ bảo đảm phù hợp với nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thứ tự ưu tiên sau:

+ Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch. 

+ Bố trí vốn đầu tư cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn này. 

+ Bố trí cho các chương trình, dự án trọng điểm gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình an sinh xã hội.

+ Số vốn còn lại xem xét bố trí khởi công mới các dự án khác. 
3. Phương án phân bổ 

3.1. Phân bổ chi tiết: 57.236 triệu đồng, trong đó:
- Vốn hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg: Bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp 500 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)

- Nguồn vốn sổ xố kiến thiết (tỉnh ủy quyền): Bố trí cho 02 dự án khởi công mới 2.000 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)

- Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp: 18.037 triệu đồng.

+ Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.000 triệu đồng (bố trí cho 01 dự án khởi công mới năm 2019);

+ Thực hiện các dự án đầu tư: 17.037 triệu đồng (Bố trí cho 02 dự án hoàn thành: 2.725 triệu đồng; bố trí cho 6 dự án chuyển tiếp: 7.200 triệu đồng; bố trí cho 5 dự án khởi công mới năm 2019: 7.122 triệu đồng).
(Chi tiết có biểu số 04 kèm theo)

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 24.180 triệu đồng, trong đó:
+ Bố trí cho 04 dự án hoàn thành: 1.493,0 triệu đồng;

+ Bố trí cho 04 dự án chuyển tiếp: 11.566,4 triệu đồng;

+ Bố trí cho 08 dự án khởi công mới: 11.119,6 triệu đồng.
(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135): 12.519 triệu đồng.

+ Bố trí cho 6 dự án hoàn thành: 2.147 triệu đồng;

+ Bố trí cho 10 dự án khởi công mới: 10.372 triệu đồng.
(Chi tiết có biểu số 06 kèm theo)

3.2. Chưa phân bổ chi tiết: Nguồn thu tiền sử dụng đất 51.000 triệu đồng, do chưa có ý kiến thẩm định của Thường trực HĐND tỉnh và các Sở ngành có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

          2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND - UBND tỉnh;                              
- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

Lê Đình Châu




3. Phương án phân bổ 
a) Phân bổ chi tiết: 58.321 triệu đồng. 

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 17.959 triệu đồng, trong đó:
+ Bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp: 10.002 triệu đồng;

+ Bố trí cho các dự án khởi công mới: 7.957 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg: Bố trí cho dự án hoàn thành, chuyển tiếp: 500 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn sổ xố kiến thiết (tỉnh ủy quyền): Bố trí cho các dự án khởi công mới: 2.000 triệu đồng, trong đó:
- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135): 9.190 triệu đồng, trong đó:
+ Bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp: 664 triệu đồng.
+ Bố trí cho các dự án khởi công mới: 8.526 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 13.752 triệu đồng, trong đó:
+ Bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp: 6.779 triệu đồng.
+ Bố trí cho các dự án khởi công mới: 6.973 triệu đồng.
(Chi tiết có Phụ lục số 02 kèm theo)
- Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo số QĐ 22/QĐ-TTg của Thủ  tướng Chính phủ: 14.920 triệu đồng, trong đó:

+ Bố trí cho 120 hộ xây mới: 4.800 triệu đồng;

+ Bố trí cho 506 hộ sửa chữa: 10.120 triệu đồng;

(Chi tiết có Phụ lục số 03 kèm theo)
b) Để lại phân bổ chi tiết sau: 57.692 triệu đồng.

 - Vốn thu cấp quyền: 54.200 triệu đồng: Do chưa có ý kiến thẩm định của Thường trực HĐND tỉnh;

- Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135): 3.492 triệu đồng, do chưa có danh sách phê duyệt hộ nghèo năm 2018.

I. Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư
1. Nguyên tắc chung

- Lập kế hoạch đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2017-2020 của huyện; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được phê duyệt.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

- Vốn đầu tư công giai đoạn 2017-2020 theo từng nguồn vốn tập trung: thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015; ưu tiên đủ vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ 2011 - 2015 chuyển sang; tập trung ưu tiên vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình, dự án trọng điểm của huyện. 

-  Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.

- Việc phân bổ vốn cho dự án phải bảo đảm dự án đã có trong quy hoạch được duyệt và có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.
- Các dự án bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2017-2020 đều phải được thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các cấp có thẩm quyền.
2. Nguyên tắc phân bổ vốn đối với từng nguồn vốn

- Thứ nhất là bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước. 

- Thứ hai là bố trí vốn cho những công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2016, nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp của giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020.

- Thứ ba ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho bốn xã Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bon, Mường Chanh để đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Thứ tư bố trí vốn để triển khai các hạng mục cơ sở hạ tầng, phấn đấu đưa thị trấn Hát Lót lên đô thị loại 4 trong giai đoạn này.

- Thứ năm là ưu tiên bố trí vốn cho các xã đặc biệt khóa khăn, các bản đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, mức sống của nhân dân.

- Cuối cùng, số vốn còn lại mới bố trí cho các dự án khởi công mới.

II. Phương án bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020
1. Tổng chỉ tiêu các nguồn vốn trong kế hoạch năm 2017-2020

- Tổng tất cả các nguồn vốn dự kiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 22 xã, thị trấn giai đoạn 2017-2020: 310.689,15 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 75.248 triệu đồng;

+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 85.588 triệu đồng;

+ Vốn Chương trình 135: 53.520 triệu đồng;

+ Vốn ngân sách tỉnh ủy quyền: 8.000 triệu đồng;

+ Vốn thu cấp quyền: 47.730 triệu đồng;

+ Vốn kết dư ngân sách + tăng thu: 27.500 triệu đồng.
+ Vốn Dự án giảm nghèo giai đoạn II: 9.103,15 triệu đồng.
- Tổng số dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020: 119 công trình.

(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)

2. Kế hoạch xây dựng cơ bản 2017-2020
Trên cơ sở hiện trạng cơ sở hạ tầng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trên địa bàn huyện dự kiến chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo từng nguồn vốn cụ thể như sau:

2.1. Nguồn vốn tỉnh ủy quyền

- Gồm 2 công trình trụ sở xã chuyển tiếp sang năm 2016 lồng ghép nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung; 2 công trình nhà văn hóa bản dự kiến khởi công năm 2019.
- Tổng mức đầu tư dự kiến 18.024,77 triệu đồng.
- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2017-2020: 18.024,77 triệu đồng.

- Vốn tỉnh ủy quyền giai đoạn 2017-2020: 8.000 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho từng năm như sau:

+ Năm 2017: 2.000 triệu đồng;

+ Năm 2018: 2.000 triệu đồng;

+ Năm 2019: 2.000 triệu đồng;

+ Năm 2020: 2.000 triệu đồng.

- Lồng ghép các nguồn vốn khác: 10.024,77 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo)

2.2. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung

- Dự án chuyển tiếp sang năm 2017: 10 công trình (04 công trình trường lớp học; 02 công trình trụ sở xã; 04 công trình hạ tầng kỹ thuật).
- Căn cứ kế hoạch vốn được UBND tỉnh thông báo tại Công văn số 3719/UBND-TH ngày 10/11/2016, giai đoạn 2017-2020 dự kiến khởi công mới 17 công trình, trong đó: Giao thông 5 công trình (3 công trình lồng ghép với các nguồn vốn khác); Thủy lợi 10 công trình (01 công trình lồng ghép với các nguồn vốn khác); 01 công trình nhà văn hóa xã; 01 công trình nhà bia tưởng niệm.

- Tổng mức dự kiến: 135.038,56 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2017-2020: 127.494,47 triệu đồng.

- Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020: 75.248 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho từng năm như sau:

+ Năm 2017: 17.959 triệu đồng;

+ Năm 2018: 18.049 triệu đồng;

+ Năm 2019: 19.300 triệu đồng;

+ Năm 2020: 19.940 triệu đồng.

- Lồng ghép các nguồn vốn khác: 25.246,47 triệu đồng.
(Chi tiết có phụ lục số 03 kèm theo)

2.3. Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất

- Dự án chuyển tiếp sang năm 2017: 01 công trình. 

- Khởi công mới giai đoạn 2017-2020: 02 công trình (01 công trình đường giao thông lồng ghép với các nguồn vốn khác; 01 dự án hạ tầng kỹ thuật).

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 89.896,16 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2017-2020: 89.896,16 triệu đồng.

- Vốn thu cấp quyền sử dụng đất giai đoạn 2017-2020: 47.730 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho từng năm như sau:

+ Năm 2017: 11.400 triệu đồng;

+ Năm 2018: 11.530 triệu đồng;

+ Năm 2019: 11.800 triệu đồng;

+ Năm 2020: 13.000 triệu đồng.

- Lồng ghép các nguồn vốn khác: 42.166,16 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 04 kèm theo)

2.4. Nguồn vốn chương trình 135

- Căn cứ kế hoạch vốn chương trình 135 đã được thông báo tại Công văn số 1940/SKHĐT-VX ngày 01/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, danh mục các công trình được phép đầu tư quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020, dự kiến bố trí vốn cho 8 công trình chuyển tiếp và 54 công trình khởi công mới, trong đó: Giao thông 14 công trình; Thủy lợi 9 công trình; Nước sinh hoạt 8 công trình; Nhà văn hóa 23 công trình.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 79.880 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2017-2020: 79.852 triệu đồng.

- Vốn chương trình 135 giai đoạn 2017-2020: 53.520 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho từng năm như sau:

+ Năm 2017: 12.352 triệu đồng;

+ Năm 2018: 12.518 triệu đồng;

+ Năm 2019: 13.800 triệu đồng;

+ Năm 2020: 14.850 triệu đồng;

- Lồng ghép các nguồn vốn khác: 26.332 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 05 kèm theo)

2.5. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM
- Căn cứ kế hoạch vốn được thông báo tại Công văn số 1940/SKHĐT-VX ngày 01/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2017-2020 UBND huyện Mai Sơn bố trí vốn đầu tư cho 7 công trình chuyển tiếp và 60 công trình khởi công mới (21 công trình lồng ghép các nguồn vốn khác), trong đó: Giao thông 11 công trình; Thủy lợi 26 công trình; Nước sinh hoạt 8 công trình; Nhà văn hóa 9 công trình; Trụ sở xã 1 công trình; Nhà bán trú 5 công trình.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 145.985 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2017-2020: 145.601 triệu đồng.

- Vốn xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020: 85.588 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho từng năm như sau:

+ Năm 2017: 13.590 triệu đồng;

+ Năm 2018: 21.350 triệu đồng;

+ Năm 2019: 24.662 triệu đồng;

+ Năm 2020: 25.986 triệu đồng;

- Lồng ghép các nguồn vốn khác: 60.012,71 triệu đồng. 
(Chi tiết có phụ lục số 06 kèm theo)

2.6. Nguồn vốn kết dư ngân sách+tăng thu

- Giai đoạn 2017-2020 dự kiến khởi công mới 12 công trình bằng nguồn vốn kết dư ngân sách + tăng thu.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 34.500 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu nguồn vốn giai đoạn 2017-2020: 34.500 triệu đồng.

- Vốn kết dư ngân sách+tăng thu giai đoạn 2017-2020: 27.500 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho từng năm như sau:

+ Năm 2017: 4.000 triệu đồng;

+ Năm 2018: 8.000 triệu đồng;

+ Năm 2019: 7.000 triệu đồng;

+ Năm 2020: 8.500 triệu đồng.

- Lồng ghép các nguồn vốn khác: 7.000 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 07 kèm theo)
2.7. Nguồn vốn theo Quyết định 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Giai đoạn 2017-2020 dự kiến khởi công mới 01 công trình đường giao thông đến bản Ta Lúc xã Phiêng Pằn bằng nguồn vốn theo Quyết định 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu nguồn vốn giai đoạn 2017-2020: 4.000 triệu đồng.

- Vốn  theo Quyết định 160/QĐ-TTg giai đoạn 2017-2020: 4.000 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho từng năm như sau:

+ Năm 2017: 500 triệu đồng;

+ Năm 2018: 500 triệu đồng;

+ Năm 2019: 500 triệu đồng;

+ Năm 2020: 500 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 08 kèm theo)
2.8. Nguồn vốn Dự án giảm nghèo giai đoạn II
- Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II (khoản vay bổ sung 2015-2018). Năm 2017 dự kiến đầu tư tổng số 6 công trình bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng, gồm 5 công trình giao thông và 01 công trình nước sinh hoạt trên địa bàn các xã Chiềng Nơi, Phiêng Căm và Nà Ớt.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.103,15 triệu đồng.

- Tổng số vốn dự kiến bố trí năm 2017: 9.103,15 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 09 kèm theo)
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